
Biểu 4

đơn vị tính: đồng

I Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN 2.951.494.788.519             2.951.494.788.519             

1 Bảo hiểm xã hội bắt buộc 1.703.491.780.916             1.703.491.780.916             

2 Bảo hiểm xã hội tự nguyện 46.051.749.550                  46.051.749.550                  

3 Bảo hiểm y tế 1.076.489.204.762             1.076.489.204.762             

4 Bảo hiểm thất nghiệp 122.552.729.759                122.552.729.759                

5 Lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2.909.323.532                    2.909.323.532                    

II Quyết toán chi BHXH, BHTN 2.070.161.173.827             2.070.161.173.827             

1 Chi quỹ bảo hiểm xã hội 1.881.978.758.673             1.881.978.758.673             

1.1 Chi Qũy ốm đau, thai sản 160.129.766.086                160.129.766.086                

1.2 Chi Qũy tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp 8.807.526.692                    8.807.526.692                    

1.3 Chi Qũy hưu trí, tử tuất 1.713.041.465.895             1.713.041.465.895             

2 Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 188.182.415.154                188.182.415.154                

III Quyết toán chi bảo hiểm y tế 877.939.072.931                877.939.072.931                

1 Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 868.118.658.956                868.118.658.956                

2 Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 9.820.413.975                    9.820.413.975                    

3 Chi kết dư quỹ để lại cho địa phương -                                     -                                     

IV Quyết toán chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN 105.507.565.363                105.507.565.363                

V Quyết toán thu các quỹ cơ quan

1 Qũy Phát triển hoạt động sự nghiệp

Số thu 1.277.620.605                    1.277.620.605                    

Số chi 1.700.000.000                    1.700.000.000                    

2 Qũy khen thưởng phúc lợi

Số thu 10.135.117.807                  10.135.117.807                  

Số chi 9.660.325.880                    9.660.325.880                    

3 Qũy Dự phòng ổn định thu nhập

Số thu 14.802.673.681                  14.802.673.681                  

Số chi 12.569.911.388                  12.569.911.388                  
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